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Cha Đi Làm Về 
 

Cha Tâm ở hãng về. Anh em Tâm vội vàng chạy ra đón. Cha Tâm đi làm từ sáng 

sớm. Lúc thức dậy, Tâm đã không thấy cha đâu. Bây giờ cha về, anh em Tâm mừng 

quá ! Cơm ăn, áo mặc vì ai mà có ? Sách vở, giấy bút, thuốc men lấy ở đâu ra ? Những 

điều ấy nhờ thầy cô giảng dạy Tâm đã hiểu rõ. Vì vậy Tâm càng yêu quí cha hơn. 

 

 

 Ngữ Vựng(Vocabulary) 
 ƠM, ÂY, UÔC, ACH 

1. vội vàng (to hurry) : cố thật nhanh, ít tốn thời giờ. 

2. đón (to welcome) : rước, mời về nhà. 

3. thuốc men (medicine) : nói chung các thức thuốc để chữa bệnh. 

4. giảng dạy (to explain and teach) : giải thích và chỉ bảo. 

5. sách vở (book, notebook) : nói chung về sách, tài liệu học tập, nghiên cứu. 

6. thơm tho (sweet – smelling) : hương vị thơm, vật gì rất thơm. 

7. lấy lòng (try to win someone’s heart) : làm vừa lòng, tranh thủ lấy cảm tình, 

khen lấy lòng. 

8. cuộc vui (pleasure party) : nhiều người cùng tham gia một buổi sinh hoạt vui 

chơi. 

9. lem luốc (very dirty ) : mặt mũi hoặc quần áo bẩn thỉu, mặt mày lem luốc. 

10. khách khứa (guests and visitors) : khách đến nhà chơi hay dự tiệc. 

11. tách rời (to detach, tosplit up) : làm cho rời ra, không còn dính liền nhau nữa. 

12. sáng sớm (early morning) : thời gian đầu của buổi sáng. 
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Tục Ngữ 
Trẻ cậy cha, già cậy con 

(The young live on their fathers, the old on their children) 

 

Học Thuộc Lòng 
Cha em tuổi ngoại bốn mươi, 

Cằm vuông, mắt sáng, dáng người cao cao. 

Chân tay, da dẻ hồng hào, 

Mừng người sức vẫn dồi dào như xưa. 

 

Đố Vui 
Con gì được tiếng trung thành, 

Coi vườn, giữ cửa, quấn quanh chủ nhà. 

Đố các em là con gì ? 
 

 
                              Câu trả lời : ___________________ 

 
 
 
 

 Reminder: Các em ôn lại tất cả bài đã học (bài 1-12). Vào ngày 

01/19/08 sẽ thi học kỳ I. 
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Bài Tập  
 

 Câu Hỏi :  Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây:    
1. Hàng ngày, cha em đi đâu ? 

__________________________________________________________________ 

2. Cha em đi từ lúc nào ? 

_________________________________________________________________ 

3. Nhờ ai em có cơm ăn, áo mặc ? 

__________________________________________________________________ 

4. Ai mua sách cho em đi học ? 

__________________________________________________________________ 

5. Vậy em yêu quí ai ?          

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Tập Làm Văn: Các em hãy đặt câu với các từ ngữ sau đây:  
1. vội vàng 

__________________________________________________________ 

2. thuốc men 

_________________________________________________________________ 

3. giảng dạy 

__________________________________________________________________ 
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4. đưa đón 

__________________________________________________________________ 

 

 Các em hãy chọn đúng chữ thích hợp cho những câu sau đây: 

 Filling Blank: pick the words on the list below to complete 

sentences.  
lấy lòng, khách khứa, Cuộc vui, lem luốc, sách vở, tách rời, sáng sớm, thơm 

tho. 
 

1. Mẹ em lo chuẩn bị đầy đủ _________ _______ cho các con trước ngày khai 

giảng năm học . 

2. Em bé của Dì Hương mặc quần áo mùa đông rất sạch sẽ và _________ ______. 

3. Tôi biết chú Tư chỉ khen lấy lòng ông chủ tiệm sửa xe đầu đường mà thôi. 

4. ________ _______ nào rồi cũng tàn! Đã quá khuya nên tiệc sinh nhật của Tâm 

phải giải tán mặc dù các bạn vẫn còn luyến tiếc các trò chơi. 

5. Anh thanh niên mặc bộ đồ xanh ________ ________ đó sửa xe rất giỏi. 

6. Mẹ em tất bật trong buổi tiệc Giáng Sinh năm nay bởi vì ________ ________ 

rất đông. 

7. Ba đang đọc tin về các Bác sĩ đã thành công trong ca mổ ________ ________ 

hai đứa bé dính liền nhau. 

8. Cha em phải đi làm từ _________ ________  khi chúng em còn đang ngủ. 


